BIỂU MẪU BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH TỰ CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
 (Gửi kèm theo Công văn số:            /SYT-NVY ngày     /5/2023 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)
Sở Y tế tỉnh: Quảng Ngãi
I. Số cơ sở tiêm chủng

Tổng số cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh/thành phố: 276 cơ sở, trong đó:
- Tổng số cơ sở tư nhân: 24 cơ sở

- Tổng số cơ sở nhà nước: 252 cơ sở
II. Cơ sở tiêm chủng đã thực hiện tự công bố

- Số cơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng đang hoạt động: 273 cơ sở
- Số cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng nhưng không còn hoạt động/đã rút tên khỏi danh sách của Sở Y tế: 03 cơ sở
	STT
	Loại hình cơ sở
	Tự công bố

	
	
	Tên cơ sở tiêm chủng
	Địa chỉ
	Ngày/tháng/năm đăng tải trên Cổng thông tin của Sở Y tế

	1
	A. Cơ sở nhà nước
	Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ
	72 Trần Phú – Thị Trấn Đức Phổ - Đức Phổ
	21/9/2022

	2
	
	Trạm Y tế xã Phổ Châu
	Thôn Châu Me – Phổ Châu – Đức Phổ
	16/5/2019

	3
	
	Trạm Y tế xã Phổ Thạnh
	Thôn Thạch By 2 - Phổ Thạnh - Đức Phổ
	16/5/2019

	4
	
	Trạm Y tế xã Phổ Khánh
	Thôn Trung Sơn – Phổ Khánh – Đức Phổ
	16/5/2019

	5
	
	Bệnh xá Đặng Thùy Trâm
	Thôn Nga Mân – Phổ Cường – Đức Phổ
	16/5/2019

	6
	
	Trạm Y tế xã Phổ Hòa
	73 Phạm Xuân Hòa – Thôn Hòa Thạnh – Phổ Hòa – Đức Phổ
	16/5/2019

	7
	
	Trạm Y tế xã Phổ Vinh
	Thôn Trung Lý – Phổ Vinh – Đức Phổ
	16/5/2019

	8
	
	Trạm Y tế Thị Trấn
	67 Trần Kiên – thị trấn Đức Phổ - huyện Đức Phổ
	16/5/2019

	9
	
	Trạm Y tế xã Phổ Minh
	Thôn Tân Tự – Phổ Minh – Đức Phổ
	16/5/2019

	10
	
	Trạm Y tế xã Phổ Nhơn
	Thôn An Lợi – Phổ Nhơn – Đức Phổ
	16/5/2019

	11
	
	Trạm Y tế xã Phổ Ninh
	Thôn An Trường  – Phổ Ninh – Đức Phổ
	16/5/2019

	12
	
	Trạm Y tế xã Phổ Văn
	Thôn Đông Quang – Phổ Văn – Đức Phổ
	16/5/2019

	13
	
	Trạm Y tế xã Phổ Thuận
	Thôn Vùng 4 – Phổ Thuận – Đức Phổ
	16/5/2019

	14
	
	Trạm Y tế xã Phổ Phong
	Thôn Hùng Nghĩa – Phổ Phong – Đức Phổ
	16/5/2019

	15
	A. Cơ sở nhà nước
	Trạm Y tế xã Phổ An
	Thôn An Thạch – Phổ An – Đức Phổ
	16/5/2019

	16
	
	Trạm Y tế xã Phổ Quang
	Thôn Bàn An – Phổ Quang – Đức Phổ
	16/5/2019

	17
	
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm
	112 Phạm Văn Đồng - thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ
	16/5/2019

	18
	
	Trạm Y tế Đức Lân
	Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức
	15/05/2019

	19
	
	Trạm Y tế Đức Phong
	Thôn Văn Hà , xã Đức Phong, huyện Mộ Đức
	15/05/2019

	20
	
	Trạm Y tế Thị Trấn
	Tổ DP2, Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức
	16/05/2019

	21
	
	Trạm Y tế Đức Tân
	Thôn 4 , xã Đức Tân, huyện Mộ Đức
	17/05/2019

	22
	
	Trạm Y tế Đức Hòa
	Thôn Phước Mỹ , xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức
	16/05/2019

	23
	
	Trạm Y tế Đức Thạnh
	Thôn Lương Nông Bắc , xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức
	17/05/2019

	24
	
	Trạm Y tế Đức Minh
	Thôn Minh Tân Nam , xã Đức Minh, huyện Mộ Đức
	17/05/2019

	25
	
	Trạm Y tế Đức Chánh
	Thôn 5 , xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
	17/05/2019

	26
	
	Trạm Y tế Đức Nhuận
	Thôn 4 , xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức
	17/05/2019

	27
	
	Trạm Y tế Đức Thắng
	Thôn Mỹ Khánh , xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức
	17/05/2019

	28
	
	Trạm Y tế Đức Lợi
	Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức
	16/05/2019

	29
	
	Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 
	Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức
	15/3/2019

	30
	
	Trạm Y tế xã Đức Phú
	Thôn Phước Thuận, Xã Đức Phú, huyện Mộ Đức
	28/8/2018

	31
	
	Trạm Y tế xã Đức Hiệp
	Thôn Phước Sơn, Xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức
	18/8/2018

	32
	
	Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn
	Điểm tiêm dịch vụ- TTYTBS-Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
	30/7/2018

	33
	
	
	Khoa CSSKSS-TTYTBS  Thị Trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
	

	34
	
	Trạm Y tế xã Bình An
	Thôn Tây Phước 2, xã Bình An , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	35
	
	Trạm Y tế xã Bình Chánh
	Thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	36
	
	Trạm Y tế xã Bình Châu
	Thôn Tân Đức, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	37
	
	Trạm Y tế xã Bình Chương
	Thôn An Điềm 2, xã Bình Chương , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	38
	A. Cơ sở nhà nước
	Trạm Y tế xã Bình Dương
	Thôn Mỹ Huệ 3, xã Bình Dương , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	39
	
	Trạm Y tế xã Bình Đông
	Thôn Tân Hy, xã Bình, Đông , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	40
	
	Trạm Y tế xã Bình Hải
	Thôn Vạn Tường, xã Bình Hải , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	41
	
	Trạm Y tế xã  Bình Hòa
	Thôn Thôn 5, xã Bình Hòa , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	42
	
	Trạm Y tế xã Bình Hiệp
	Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	43
	
	Trạm Y tế xã Bình Khương
	Thôn Thanh Trà, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	44
	
	Trạm Y tế xã Bình Long
	Thôn Long Hội, xã Bình Long, huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	45
	
	Trạm Y tế xã Bình Minh
	Thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	46
	
	Trạm Y tế xã Bình Mỹ
	Thôn Phước Tích, xã Bình Mỹ , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	47
	
	Trạm Y tế xã Bình Nguyên
	Thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	48
	
	Trạm Y tế xã  Bình Phú
	Thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	49
	
	Trạm Y tế xã  Bình Phước
	Thôn Phú Long 2, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	50
	
	Trạm Y tế xã Bình Tân
	Thôn Nhơn Hòa 1, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	51
	
	Trạm Y tế xã Bình Thanh Đông
	Thôn Tham Hội 2, xã Bình Thanh Đông , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	52
	
	Trạm Y tế xã Bình Thanh Tây
	Thôn Phước Hòa, xã Bình Thanh Tây , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	53
	
	Trạm Y tế xã Bình Thạnh
	Thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	54
	
	Trạm Y tế xã Bình Thới
	Thôn Giao Thủy, xã Bình Thới , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	55
	A. Cơ sở nhà nước
	Trạm Y tế xã Bình Thuận
	Thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	56
	
	Trạm Y tế xã Bình Trị
	Thôn An Lộc, xã Bình Trị , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	57
	
	Trạm Y tế xã Bình Trung
	Thôn Đông Thuận, xã Bình Trung , huyện Bình Sơn
	14/5/2019

	58
	
	Trạm Y tế Thị trấn Châu Ổ
	Tổ dân phố 1, thị trấn Châu ổ, Bình Sơn
	14/5/2019

	59
	
	Đội y tế dự phòng
	Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn
	14/3/2019

	60
	
	Khoa Sản – TTYTQDY Lý Sơn
	Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn
	14/3/2019

	61
	
	Trạm Y tế xã An Hải
	Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn
	14/3/2019

	62
	
	Trạm Y tế xã An Bình
	Thôn Bác, xã An Bình, huyện Lý Sơn
	14/3/2019

	63
	
	Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành
	Điểm tiêm dịch vụ -  TTYTNH-TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
	08/3/2018

	64
	
	
	Khoa HSCCCĐ-TTYTNH-TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
	

	65
	
	
	Khoa CSSKSS-TTYTNH-TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
	

	66
	
	Trạm Y tế xã Hành Nhân
	Thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành
	12/6/2018

	67
	
	Trạm Y tế xã Hành Tín Đông
	Thôn Đồng Giữa, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành
	12/6/2018

	68
	
	Trạm Y tế xã Hành Thịnh
	Thôn Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành
	12/6/2018

	69
	
	Trạm Y tế xã Hành Trung
	Thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành
	12/6/2018

	70
	
	Trạm Y tế xã Hành Thuận
	Thôn Đại An Tây 1, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành
	12/6/2018

	71
	
	Trạm Y tế xã Hành Minh
	Thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành
	12/6/2018

	72
	
	Trạm Y tế Thị Trấn Chợ Chùa
	Phú Bình Trung, Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
	12/6/2018

	73
	
	Trạm Y tế xã Hành Đức
	Thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành
	12/6/2018

	74
	
	Trạm Y tế xã Hành Dũng
	Thôn An Phước, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành
	12/6/2018

	75
	A. Cơ sở nhà nước
	Trạm Y tế xã Hành Tín Tây
	Thôn Đồng Miếu, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành
	12/6/2018

	76
	
	Trạm Y tế xã Hành Thiện
	Thôn Ngọc Dạ, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành
	12/6/2018

	77
	
	Trạm Y tế xã Hành Phước
	Thôn Hòa Vinh, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành
	12/6/2018

	78
	
	Trung Tâm Y tế huyện Tư Nghĩa
	Thị Trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
	09/8/2018

	79
	
	Trạm Y tế Thị Trấn Sông Vệ
	Thị trấn Sông Vệ,huyện Tư Nghĩa
	18/6/2018

	80
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Trung
	Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung,huyện Tư Nghĩa
	11/7/2018

	81
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Thắng
	Thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng,huyện Tư Nghĩa
	15/05/2019

	82
	
	Trạm Y tế Nghĩa Sơn
	Thôn 2, xã Nghĩa Sơn,huyện Tư Nghĩa
	25/7/2018

	83
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Điền
	Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền,huyện Tư Nghĩa
	22/6/2018

	84
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Hòa
	Thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa,huyện Tư Nghĩa
	14/6/2018

	85
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm
	Thôn 3, xã Nghĩa Lâm,huyện Tư Nghĩa
	18/6/2018

	86
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Mỹ
	Thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ,huyện Tư Nghĩa
	13/6/2018

	87
	
	Trạm Y tế Thị Trấn La Hà
	Thị Trấn La Hà,huyện Tư Nghĩa
	21/6/2018

	88
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Thương
	Xã Nghĩa Thương,huyện Tư Nghĩa
	14/6/2018

	89
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Phương
	Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phương,huyện Tư Nghĩa
	15/6/2018

	90
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Hiệp
	Thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp,huyện Tư Nghĩa
	20/7/2018

	91
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Thọ
	Xã Nghĩa Thọ,huyện Tư Nghĩa
	24/7/2018

	92
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Thuận
	Thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận,huyện Tư Nghĩa
	20/7/2018

	93
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Kỳ
	Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ,huyện Tư Nghĩa
	15/05/2019

	94
	
	Trung tâm Y tế Tây Trà


	Khoa KSBT&HIV/AIDS-TTYTTT, Đội 5, thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Tây Trà
	20/05/2019

	95
	A. Cơ sở nhà nước
	
	Khoa Ngoại-Sản, TTYTTT, Đội 5, thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Tây Trà
	

	96
	
	TYT xã Trà Phong
	Đội 5, thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Tây Trà
	25/06/2018

	97
	
	
	Thôn Trà Bung, xã Trà Phong, huyện Tây Trà
	25/06/2018

	98
	
	
	Thôn Trà Reo, xã Trà Phong, huyện Tây Trà
	25/06/2018

	99
	
	TYT xã Trà Nham
	Tổ 4, thôn Trà Huynh, xã Trà Nham, huyện Tây Trà
	10/07/2018

	100
	
	TYT xã Trà Lãnh
	Tổ 1, thôn Trà Lương, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà
	03/07/2018

	101
	
	
	Tổ 1, thôn Trà Dinh, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà
	03/07/2018

	102
	
	
	Tổ 1, thôn Trà Ích, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà
	03/07/2018

	103
	
	
	Tổ 1, thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà
	03/07/2018

	104
	
	TYT xã Trà Thọ
	Tổ 5, thôn Bắc Nguyên, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà
	02/08/2018

	105
	
	
	Tổ 3, thôn Tre, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà
	02/08/2018

	106
	
	
	Tổ 1, thôn Tre, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà
	02/08/2018

	107
	
	
	Tổ 5, thôn Tre, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà
	02/08/2018

	108
	
	
	Tổ 4, thôn Nước Biếc, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà
	02/08/2018

	109
	
	
	Tổ 1, thôn Bắc Dương, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà
	02/08/2018

	110
	
	
	Tổ 1, thôn Bắc Nguyên, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà
	02/08/2018

	111
	
	TYT xã Trà Trung
	Tổ 5, thôn Vàng, xã Trà Trung, huyện Tây Trà
	02/08/2018

	112
	
	
	Tổ 3, thôn Xanh, xã Trà Trung, huyện Tây Trà
	02/08/2018

	113
	
	
	Tổ 2, thôn Đam, xã Trà Trung, huyện Tây Trà
	02/08/2018

	114
	
	TYT xã Trà Thanh
	Tổ 4, thôn Vuông, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà
	02/07/2018

	115
	A. Cơ sở nhà nước
	
	Tổ 3, thôn Gỗ, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà
	02/07/2018

	116
	
	TYT xã Trà Khê
	Tổ 6, thôn Hà, xã Trà Khê, huyện Tây Trà
	04/07/2018

	117
	
	
	Tổ 4, thôn Sơn, xã Trà Khê, huyện Tây Trà
	04/07/2018

	118
	
	
	Tổ 3, thôn Đông, xã Trà Khê, huyện Tây Trà
	04/07/2018

	119
	
	TYT xã Trà Xinh
	Đội 1, thôn Trà Veo, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà
	09/07/2018

	120
	
	
	Đội 7, thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà
	09/07/2018

	121
	
	
	Đội 5, thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà
	09/07/2018

	122
	
	TYT xã Trà Quân
	Tổ 6, thôn Trà Xuông, xã Trà Quân, huyện Tây Trà
	03/07/2018

	123
	
	
	Tổ 1, thôn Trà Bao, xã Trà Quân, huyện Tây Trà
	03/07/2018

	124
	
	Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi
	14, Phạm Xuân Hòa, thành phố Quảng Ngãi
	27/6/2018

	125
	
	Trạm Y tế phường Lê Hồng Phong
	05, Nguyễn Cư Trinh, thành phố Quảng Ngãi
	27/6/2018

	126
	
	Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo
	99, Nguyễn Bá Loan, thành phố Quảng Ngãi
	27/6/2018

	127
	
	Trạm Y tế phường Nghiễm Nghiêm
	212, Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
	26/6/2018

	128
	
	Trạm Y tế phường Trần Phú
	45 Trương Định, thành phố Quảng Ngãi
	26/6/2018

	129
	
	Trạm Y tế phường Quảng Phú
	Tổ 22, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi
	26/6/2018

	130
	
	Trạm Y tế phường Chánh Lộ
	191 Võ Thị Sáu,  thành phố Quảng Ngãi
	26/6/2018

	131
	
	Trạm Y tế phường Nghĩa Lộ
	110, Nguyễn Công Phương, thành phố Quảng Ngãi
	26/6/2018

	132
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Dũng
	Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi
	28/6/2018

	133
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Dõng
	Thôn 3, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi
	28/6/2018

	134
	
	Trạm Y tế phường Nghĩa Chánh
	Tổ 11, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
	26/6/2018

	135
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Ấn Tây
	Thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi
	27/6/2018

	136
	A. Cơ sở nhà nước
	Trạm Y phường Trương Quang Trọng
	Tổ dân phố Trường Thọ Tây B, Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
	28/6/2018

	137
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Đông
	Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Đông, thành phố Quảng Ngãi
	28/6/2018

	138
	
	Trạm Y tế xã Tịnh An
	Thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi
	26/6/2018

	139
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Long
	Thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi
	28/6/2018

	140
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Châu
	Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi
	22/6/2018

	141
	
	Trạm Y tế  xã Tịnh Thiện
	Thôn Long Thành,  xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi
	26/62018

	142
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Khê
	Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi
	27/6/2018

	143
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Kỳ
	Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi
	27/6/2018

	144
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Hòa
	Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi
	28/6/2018

	145
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa An
	Thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi
	27/6/2018

	146
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Phú
	Thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi
	27/6/2018

	147
	
	Trạm Y tế xã Nghĩa Hà
	Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi
	29/6/2018

	148
	
	Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi
	222, Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi
	02/7/2018

	149
	
	Trung tâm Y tế Sơn Hà
	Đội CSPD –TTYTSH, TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	150
	
	
	Khoa sản - TTYTSH, TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà
	

	151
	
	Trạm y tế thị trấn Di Lăng
	Tổ dân phố Nước Bung, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	152
	
	Trạm y tế xã Sơn Hạ
	Thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	153
	A. Cơ sở nhà nước
	Trạm y tế xã Sơn Thành
	Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	154
	
	Trạm y tế xã Sơn Nham
	Thôn Cận Sơn, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	155
	
	Trạm y tế xã Sơn Thượng
	Thôn Gò Răng, xã Sơn Sơn Thượng, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	156
	
	Trạm y tế xã Sơn Bao
	Thôn Tà Lương, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	157
	
	Trạm y tế xã Sơn Linh
	Thôn Làng Ghè, Xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	158
	
	Trạm y tế xã Sơn Cao
	Thôn Làng Trăng, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	159
	
	Trạm y tế xã Sơn Giang
	Thôn Gò Đồn, Xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	160
	
	Trạm y tế xã Sơn Hải

Trạm y tế xã Sơn Ba
	Thôn Tà Mác, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

29/10/2018

	161
	
	
	Thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà
	

	162
	
	Trạm y tế xã Sơn Thủy
	Thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	163
	
	
	Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà
	

	164
	
	Trạm y tế xã Sơn Kỳ
	Thôn Gía Gối, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	165
	
	
	Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà
	

	166
	
	Trạm y tế xã Sơn Trung
	Thôn Mô Níc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà
	29/10/2018

	167
	
	
	Thôn Làng Nà, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà
	

	168
	
	
	Thôn Tà Màu, xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà
	

	169
	
	Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng
	Khoa KSBT –TTYT Trà Bồng Thị trấn Trà Xuân - Trà Bồng
	14/5/2019

	170
	
	
	Khoa CSSKSS–TTYT Trà Bồng Thị trấn Trà Xuân - Trà Bồng
	

	171
	
	Trạm y tế xã Trà Xuân 
	Thị trấn Trà Xuân - Trà Bồng
	14/5/2019

	172
	
	Trạm y tế xã Trà Phú
	Thôn Phú An - Trà Phú -Trà Bồng 
	14/5/2019

	173
	
	Trạm y tế xã Trà Bình
	Thôn Bình Trung - Trà Bình - T Bồng 
	14/5/2019

	174
	
	Trạm y tế xã Trà Giang
	Thôn 3 -  Trà Giang -Trà Bồng 
	14/5/2019

	175
	
	Trạm y tế xã Trà Tân 
	Thôn Trường Giang - Trà Tân – Trà Bồng
	14/5/2019

	176
	
	Trạm y tế xã Trà Bùi 
	Thôn Gò - Trà Bùi - Trà Bồng
	14/5/2019

	177
	
	Trạm y tế xã Trà Sơn 
	Thôn Trung - Trà Sơn - Trà Bồng
	14/5/2019

	178
	
	Trạm y tế xã Trà Lâm 
	Thôn Trà Xanh - Trà Lâm -T Bồng 
	14/5/2019

	179
	
	Trạm y tế xã Trà Thủy 
	Thôn 5 - Trà Thủy - Trà Bồng
	14/5/2019

	180
	
	Trạm y tế xã Trà Hiệp 
	Thôn Cưa - Trà Hiệp - Trà Bồng 
	14/5/2019

	181
	
	Trung tâm Y tế huyện Minh Long
	Điểm tiêm dịch vụ-TTYTML, Thôn 3, Xã Long Hiệp, huyện Minh Long
	31/5/2018

	182
	
	
	Khoa Sản Nhi – TTYTML,  Thôn 3, Xã Long Hiệp, huyện Minh Long
	17/5/2019

	183
	
	Trạm Y tế xã Long Hiệp
	Thôn 3, Xã Long Hiệp, huyện Minh Long
	17/05/2019

	184
	
	Trạm Y tế xã Long Sơn
	Thôn Lạc sơn, xã Long Sơn, huyện Minh Long
	17/05/2019

	185
	
	Trạm Y tế xã Long Mai
	Thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long
	17/05/2019

	186
	
	Trạm Y tế xã Long Môn
	Thôn Làng Trê, xã Long Môn, huyện Minh Long
	17/05/2019

	187
	
	Trạm Y tế xã Thanh An
	Thôn Diệp Thượng, xã Thanh An, huyện Minh Long
	17/05/2019

	188
	
	Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây
	Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
	12/6/2018

	189
	
	Trạm Y tế xã Sơn Bua
	Thôn Mang He xã Sơn Bua huyện Sơn Tây
	12/6/2018

	190
	
	Trạm Y tế xã Sơn Tân
	Thôn Bãi Màu xã Sơn Tân huyện Sơn Tây
	12/6/2018

	191
	
	Trạm Y tế xã Sơn Màu
	Thôn Hà Lên xã Sơn Màu huyện Sơn Tây
	12/6/2018

	192
	
	Trạm Y tế xã Sơn Tinh
	Thôn Xà Ruông  xã Sơn Tinh huyện Sơn Tây
	12/6/2018

	193
	
	Trạm Y tế xã Sơn Lập
	Thôn Mang Trẫy xã Sơn Lập huyện Sơn Tây
	12/6/2018

	194
	A. Cơ sở nhà nước
	Trạm Y tế xã Sơn Long
	Thôn Ra Pân xã Sơn Long  huyện Sơn Tây
	12/6/2018

	195
	
	Trạm Y tế xã Sơn Dung
	Thôn Tan Via Sơn Dung xã huyện Sơn Tây
	12/6/2018

	196
	
	Trạm Y tế xã Sơn Liên
	Thôn Nước Vương  xã  Sơn Liên huyện Sơn Tây
	12/6/2018

	197
	
	Trạm Y tế xã Sơn Mùa
	Thôn Ra Long  xã Sơn Tân huyện Sơn Tây
	12/6/2018

	198
	
	Trung tâm Y tế Sơn Tịnh
	697 Võ Nguyên Giáp, Tịnh Ấn Tây, Tp Quảng Ngãi
	16/5/2019

	199
	
	Bệnh Viện ĐK Sơn Tịnh
	822  Võ Nguyên Giáp, Tịnh Ấn Tây, Tp Quảng Ngãi
	16/5/2019

	200
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Giang
	Thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	16/5/2019

	201
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Đông
	Thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	17/5/2019

	202
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Bắc
	Thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	17/5/2019

	203
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Minh
	Thôn Minh Long, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	16/5/2019

	204
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Hiệp
	Thôn Mỹ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	16/5/2019

	205
	
	Trạm Y tế Tịnh Trà
	Thôn Phú Thành, xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	16/5/2019

	206
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Bình
	ThônBình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	16/5/2019

	207
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Sơn
	Thôn Đông, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	16/5/2019

	208
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Hà
	Thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	16/5/2019

	209
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Thọ
	Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	16/5/2019

	210
	
	Trạm Y tế xã Tịnh Phong
	Thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh QN
	17/5/2019

	211
	
	Trạm Y tế Thị Trấn Ba Tơ
	TDP Đá Bàn - TT Ba Tơ - Huyện Ba Tơ
	14/8/2018

	212
	
	Trạm Y tế Ba Động
	Thôn Nam Lân - xã Ba Động - huyện Ba Tơ
	23/7/2018

	213
	A. Cơ sở nhà nước
	Trạm Y tế Ba Cung
	Thôn Dốc Mốc II - xã  Ba Cung - huyện Ba Tơ
	25/7/2018

	214
	
	
	Thôn Gò Rét, Ma Nghít - xã Ba Cung - huyện Ba Tơ
	25/7/2018

	215
	
	Trạm Y tế Ba Chùa
	Thôn Đồng Chùa - xã Ba Chùa - huyện Ba Tơ
	23/7/2018

	216
	
	Trạm Y tế Ba Điền
	Thôn Làng Tương - xã Ba Điền - huyện Ba Tơ
	20/7/2018

	217
	
	Trạm Y tế Ba Vinh
	Thôn Hóc Đô - xã Ba Vinh - huyện Ba Tơ
	20/7/2018

	218
	
	Trạm Y tế Ba Thành
	Thôn Làng Teng - xã Ba Thành - huyện Ba Tơ
	14/8/2018

	219
	
	
	Thôn Huy Ba 1 - xã Ba Thành - huyệnBa Tơ
	14/8/2018

	220
	
	Trạm Y tế Ba Liên
	Thôn Núi Ngang - xã Ba Liên - huyện Ba Tơ
	23/7/2018

	221
	
	Trạm Y tế Ba Trang
	Thôn Con Dốc - xã Ba Trang - huyện Ba Tơ
	23/7/2018

	222
	
	
	Thôn Bùi Hui - xã Ba Trang - huyện Ba Tơ
	23/7/2018

	223
	
	
	Thôn Nước Đang - xã Ba Trang - huyệnBa Tơ
	23/7/2018

	224
	
	
	Thôn Cây Muối - xã Ba Trang - huyện Ba Tơ
	23/7/2018

	225
	
	Trạm Y tế Ba Bích
	Thôn Con Rả - xã Ba Bích - huyện Ba Tơ
	23/7/2018

	226
	
	
	Thôn Đồng Tiên - xã Ba Bích - huyện Ba Tơ
	23/7/2018

	227
	
	
	Thôn Đồng Vào - xã Ba Bích - huyện Ba Tơ
	23/7/2018

	228
	
	
	Thôn Nước Đang - xã Ba Bích - huyện Ba Tơ
	23/7/2018

	229
	
	
	Thôn Làng Mâm - xã Ba Bích - huyện Ba Tơ
	23/7/2018

	230
	
	Trạm Y tế Ba Lế
	Thôn Đồng Lâu - xã Ba Lế - huyện Ba Tơ
	15/7/2018

	231
	
	
	Thôn Mang K rúi - xã Ba Lế - huyện Ba Tơ
	15/7/2018

	232
	
	Trạm Y tế Ba Dinh
	Thôn Đồng Dinh - xã Ba Dinh - huyện Ba Tơ
	20/7/2018

	233
	
	
	Thôn Khách Lang - xã Ba Dinh - huyện Ba Tơ
	20/7/2018

	234
	
	
	Thôn Làng Măng - xã Ba Dinh - huyện Ba Tơ
	20/7/2018

	235
	
	Trạm Y tế Ba Tô
	Thôn Làng Mạ - xã Ba Tô - huyện Ba Tơ
	20/7/2018

	236
	
	
	Thôn Mang Lùng 1 - xã Ba Tô - huyện Ba Tơ
	20/7/2018

	237
	
	
	Thôn Mô Lang - xã Ba Tô - huyện Ba Tơ
	20/7/2018

	238
	
	Trạm Y tế Ba Nam
	Thôn Xà Râu - xã Ba Nam - huyện Ba Tơ
	14/8/2018

	239
	A. Cơ sở nhà nước
	
	Thôn Làng Vờ - xã Ba Nam  - huyện Ba Tơ
	14/8/2018

	240
	
	Trạm Y tế Ba Vì
	Thôn Giá Vực - xã Ba Vì - huyện Ba Tơ
	23/7/2018

	241
	
	Trạm Y tế Ba Tiêu
	Thôn Mang Biều - xã Ba Tiêu - huyện Ba Tơ
	18/7/2018

	242
	
	Trạm Y tế Ba Xa
	Thôn Nước Như - xã Ba Xa - huyện Ba Tơ
	25/7/2018

	243
	
	
	Thôn Nước Lăng - xã Ba Xa - huyện Ba Tơ
	25/7/2018

	244
	
	Trạm Y tế Ba Ngạc
	Thôn Mang Krá - xã Ba Ngạc - huyện Ba Tơ
	24/7/2018

	245
	
	Trạm Y tế Ba Khâm
	Thôn Vảy ốc - xã Ba Khâm - huyện Ba Tơ
	14/8/2018

	246
	
	
	Thôn Hố sâu - xã  Ba Khâm - huyện Ba Tơ
	14/8/2018

	247
	
	
	Thôn Nước Giáp - xã Ba Khâm - huyện Ba Tơ
	14/8/2018

	248
	
	Trạm Y tế Ba Giang
	THôn Nước Lô - xã Ba Giang - huyện Ba Tơ
	14/8/2018

	249
	
	
	Thôn Nước Lô - xã Ba Giang - huyệnBa Tơ
	23/4/2019

	250
	
	
	Thôn Gò Khôn - xã Ba Giang - huyệnBa Tơ
	23/4/2019

	251
	
	Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ
	TDP Bắc Hoàn Đồn - TT Ba Tơ - huyện Ba Tơ
	01/01/2019

	252
	
	
	TDP Bắc Hoàn Đồn - TT Ba Tơ - huyện Ba Tơ
	01/01/2019

	Tổng số: 252 cơ sở

	1
	B. Cơ sở tư nhân
	Trung tâm tiêm chủng vắc xin dịch vụ  Minh Tâm 4
	Tổ dân phố Tân Diêm, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	26/4/2021

	2
	
	Trung tâm TCVX Nghĩa Hành
	495 Phạm Văn Đồng, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
	17/5/2022

	3
	
	Trung tâm Tiêm chủng VC Mộ Đức
	Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức
	18/9/2023

	4
	
	Phòng Khám Hiền Tài
	92 Trương Quang Giao, thị xã Đức Phổ
	11/3/2020

	5
	
	Trung tâm tiêm chủng VIC 1
	241 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi
	14/5/2019

	6
	
	Trung tâm tiêm chủng VIC 2
	375 Nguyễn Văn Linh, TP Quảng Ngãi
	7/10/2020

	7
	
	Trung tâm tiêm chủng VIC 3
	Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức
	27/5/2021

	8
	
	Trung tâm tiêm chủng VIC 4
	223 Phạm Văn Đồng, TT Châu ổ, huyện Bình Sơn
	8/3/2022

	9
	
	Trung tâm tiêm chủng VIC 5
	291 Phạm Văn Đồng, TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
	8/3/2022

	10
	
	Trung tâm tiêm chủng VIC 6
	173 Phạm Văn Đồng, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
	24/9/2023

	12
	
	Tiêm chủng Thanh Vân
	237-239 Hùng Vương - phường Trần Phú - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
	21/01/2022

	13
	
	Trung tâm tiêm chủng vắc xin DV Sơn Hà
	472-474 đường 17/3, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà
	06/7/2022

	14
	
	Trung tâm tiêm chủng VNVC
	55-57 Hai Bà Trưng, TP. Quảng Ngãi
	21/02/2024

	15
	
	
	11 Mai Đình Dõng, TP. Quảng Ngãi
	19/4/2024

	16
	B. Cơ sở tư nhân
	
	294 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ
	05/9/2022

	17
	
	
	496 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
	05/9/2022

	18
	
	Trung tâm Tiêm chủng Vaccine Sơn Tịnh
	Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	05/12/2022

	19
	
	Cơ sở Tiêm chủng vắc xin Mộ Đức
	Tổ dân phố 1, Thị trấn Mộ Đức
	09/4/2021

	20
	
	Công ty TNHH MTV Vắc xin FVC
	Xã Bình Long, huyện Bình Sơn
	28/9/2020

	21
	
	
	Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	10/7/2022

	22
	
	
	Thôn An Lộc Bắc, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	22/3/2022

	23
	
	
	755 Võ Nguyên Giáp, xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	10/12/2022

	24
	
	Trung tâm Y khoa 235
	62A, Huỳnh Công Thiệu – thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	04/4/2022

	25
	
	Tiêm chủng Long Châu 94
	225 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
	16/4/2024

	Tổng số: 25 cơ sở

	C. Tổng cộng: 277 cơ sở


Thông tin cán bộ phụ trách:

Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Duyên
SĐT: 0352.837.434
Email: xuanduyensoyte@gmail.com
